
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 101, ngõ 132 phố Khương Trung, tổ 40A, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/07/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
TOÀN CƯỜNG

0107499381

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

2. In ấn 1811

3. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

4. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

5. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

6. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

9. Bốc xếp hàng hóa 5224

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
chi tiết: Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan

5229

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CƯỜNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN CUONG PRODUCTION TRADING 
AND SERVICE IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982 570 980
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết:
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế; 
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác

4663

13. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610
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15. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
chi tiết:
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho văn phòng, phòng làm 
việc, khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng và gia dụng; 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ cho nhà hát, rạp chiếu 
phim; 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho thiết bị vận tải bằng gỗ; 
- Sản xuất ghế xôfa, giường xôfa và bộ xôfa; 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi bằng gỗ trong vườn; 
- Sản xuất đồ nội thất bằng gỗ đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu 
tiền, giá trưng bày, kệ, ngăn, giá... 
- Sản xuất đồ đạc văn phòng bằng gỗ; 
- Sản xuất đồ đạc nhà bếp bằng gỗ; 
- Sản xuất đồ đạc gỗ cho phòng ngủ, phòng khách, vườn... 
- Sản xuất tủ gỗ cho máy khâu, tivi... 
- Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho phòng thí nghiệm, chỗ ngồi 
khác cho phòng thí nghiệm, đồ đạc cho phòng thí nghiệm (như 
tủ và bàn); 
- Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho y tế, phẫu thuật, nha sĩ và thú y; 
- Sản xuất đồ đạc bằng gỗ cho nhà thờ, trường học, nhà hàng. 
Nhóm này cũng gồm: 
- Hoàn thiện việc bọc ghế và chỗ ngồi bằng gỗ bằng vật liệu 
dùng để bọc đồ đạc;
- Hoàn thiện đồ gỗ nội thất như phun, vẽ, đánh xi và nhồi đệm; 

- Sản xuất đồ đỡ đệm bằng gỗ; 
- Sản xuất đệm như: Đệm phù hợp với độ nhún hoặc phù hợp 
với chất liệu bổ trợ, đệm cao su có lỗ hoặc nhựa; 
- Xe trang trí cho nhà hàng, như xe chở thực phẩm. 

3100

16. Xây dựng nhà các loại 4100

17. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

18. Xây dựng công trình công ích 4220

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 

4290

20. Phá dỡ 4311
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1.900.000.000 VNĐ

21. Chuẩn bị mặt bằng 4312

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
chi tiết:
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Bán buôn thực phẩm 4632

27. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

28. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

29. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

30. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
loại nhà nước cấm) 

8299

33. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
chi tiết: Các dịch vụ uỷ thác, giám sát trên cơ sở phí và hợp 
đồng

6619

34. Quảng cáo 7310

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN TÚ

Đội 1, Xã Trung 
Nghĩa, Thành phố 
Hưng yên, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

299.991.000 15,789 145210786

2 VŨ TUẤN 
HẢI

Căn hộ 22, tầng 35, 
toà nhà HH3C Khu 
DV tổng hợp nhà ở 
Hồ Linh Đàm, 
Phường Hoàng Liệt, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.008.000 52,632 013552261

3 TẠ DOÃN 
TRUNG

Số nhà 101, ngõ 132, 
đường Khương 
Trung, tổ 40A, 
Phường Khương 
Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

299.991.000 15,789 001078001662

4 VŨ HẠNH 
NGỌC

Số 2A/44 đường 
Trưng Nhị, Phường 
Lê Lợi, Thành phố 
Hưng yên, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

299.991.000 15,789 145319333

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013552261
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ 22, tầng 35, toà nhà HH3C Khu DV tổng hợp 
nhà ở Hồ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 22, tầng 35, toà nhà HH3C Khu DV tổng hợp nhà ở Hồ Linh 
Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ TUẤN HẢI Nam

26/05/1980 Kinh Việt Nam

26/05/2012 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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